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I. Trắc nghiệm(4,0 điểm)Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
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II. Tự luận(6,0 điểm)
	Câu

	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0đ)

	1- Các chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa giáo dục.
* Kinh tế:
- Dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng lúa và cây công nghiệp.
- Tập trung khai thác mỏ;xây dựng một số nhà máy, xí nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu của chính quyền thực dân như: xi măng, điện nước, xay xát gạo...
- Nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam, tăng cường bóc lột bằng các loại thuế, đặt nhiều thứ thuế mới.
- Mở mang một số tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng biển.
* Văn hóa, giáo dục
- Chú trọng truyền bá văn hóa phương Tây, tìm cách hạn chế ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc.
- Đào tạo một lớp người thân Pháp làm chỗ dựa cho công cuộc thống trị và khai thác thuộc địa. Mở một số trường học mới cùng một số cơ sở văn hóa, y tế.
2- Mục đích: 
- Nhằm vơ vét, sức người, sức của của nhân dân Đông Dương ... Pháp muốn kinh tế Việt Nam là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc vào tư bản Pháp.
- Nhằm đào tạo đội ngũ tay sai, thực hiện mục đích nô dịch và ngu dân.
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(1đ)

	Lập bảng so sánh khởi nghĩa nông dân Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương:
	Tiêu chí
	KN Yên Thế
	PT Cần Vương

	Lãnh đạo
	Nông dân
	Văn thân, sĩ phu

	Mục đích
	Tự vệ, bảo vệ cuộc sống của mình
	Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chế độ phong kiến.

	Phương thức đấu tranh
	Khởi nghĩa vũ trang.
	Khởi nghĩa vũ trang 

	Tính chất
	Tự phát
	Là phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến.



	


Có 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí đúng là 0,25 đ












	3
( 2,0 điểm)
	a.Đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam:
- Môi trường biển đảo là một bộ phận trong môi trường sống của con người nói chung, bao gồm các yếu tố tự nhiên ( bờ biển, đáy biển, nước biển, đa dạng sinh học biển...) và các yếu tố nhân tạo ( các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất,...)
- Môi trường biển đảo có những điểm khác biệt với môi trường trên đất liền:
+ Môi trường biển không chia cắt được. Vì vậy khi một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, vùng nước và cả các đảo xung quanh.
+ Môi trường đảo do có sự biệt lập với đất liền, lại có diện tích nhỏ nên rất nhạy cảm trước tác động của con người, dễ bị suy thoái hơn so với đất liền.
b. Là học sinh em cần có những hành động gì để bảo vệ môi trường biển đảo:
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo.
- Không vứt rác bừa bãi.
- Thu gom rác ...
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(1,0 điểm)
	* Thuận lợi: 
- Tài nguyên biển (sinh vật, khoáng sản,...) đa dạng, phong phú tạo điều kiện để phát triển nhiều ngành kinh tế biển: khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, khai thác dầu khí,... Vị trí nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông, dọc bờ biển có nhiều vịnh biển kín để xây dựng các cảng nước sâu,... là điều kiện để phát triển giao thông vận tải biển, là cửa ngõ để Việt Nam giao thương với thị trường quốc tế.
- Nhiều bãi biển đẹp, nước biển ấm, chan hoà ánh nắng, nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển ven biển và trên các đảo,... tạo điều kiện để phát triển du lịch biển đảo.
* Khó khăn: 
- Vùng biển nhiệt đới nước ta nhiều thiên tai, đặc biệt là bão. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động lớn tới thiên nhiên vùng biển đảo (đặc biệt là sạt lở bờ biển và nước biển dâng), gây khó khăn cho phát triển kinh tế biển đảo.
- Cơ sở hạ tầng các vùng biển và hải đảo nhìn chung còn chưa đầy đủ và đồng bộ, không tương xứng với tiềm năng và thế mạnh biển đảo
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* Lưu ý :  
- Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh. 
- Điểm toàn bài khảo sát là điểm các câu cộng lại và được làm tròn đến 0,25 điểm.

-HẾT-

